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TÓM TẮT
Chất thải rắn công nghiệp được sinh ra từ hoạt động công nghiệp, bao gồm tất cả các vật liệu không còn tác dụng cho quá trình sản xuất ở các nhà máy, công nghiệp, luyện kim và hoạt động khai thác. Chất thải rắn công nghiệp có nhiều dạng, bao gồm bụi bẩn, sỏi, gạch và bê tông vỡ không sử dụng được, các kim loại phế liệu, dầu, dung môi, hóa chất, gỗ phế liệu, thậm chí cả thực vật thải ra. Chất thải công nghiệp có thể là chất thải dạng rắn, lỏng hoặc khí. Theo tính chất, chất thải rắn công nghiệp có thể là chất thải nguy hại hoặc chất thải thông thường. Chất thải nguy hại có thể độc hại, dễ bắt lửa, ăn mòn, phản ứng nhanh với các chất khác trong môi trường hoặc có tính phóng xạ. Đây là một nguồn gây ô nhiễm cho không khí, đất, nguồn nước thậm chí đời sống con người và môi trường. Hiện nay chất thải rắn công nghiệp đang là một vấn đề lớn trong hoạt động của các khu công nghiệp. Việc nghiên cứu đánh giá thực trạng chất thải rắn và đề xuất giải pháp quản lý là một nhiệm vụ cần thiết nhất là đối với một số khu công nghiệp ở Hải Dương.

Từ khóa: Chất thải rắn; ô nhiễm CTR công nghiệp; Hải Dương.

1. Đặt vấn đề 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có hơn 8000 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Các cơ sở này hoạt động khá đa dạng với nhiều loại hình sản xuất, ngành nghề khác nhau. Cùng với việc mang lại những giá trị kinh tế là sự phát thải một lượng lớn các chất thải từ các cơ sở sản xuất đó. Lượng chất thải sẽ tỷ lệ với lượng hàng hóa sản xuất ra. Do đó càng nhiều cơ sở sản xuất, sản lượng hàng hóa càng lớn thì lượng phát thải sẽ càng nhiều. Ở Hải Dương do có đầy đủ chủng loại các hàng hóa được sản xuất nên cũng có nhiều loại chất thải phát sinh với đa dạng nguồn thải khác nhau về cả đặc điểm lẫn tính chất. Ví dụ các chất thải từ cơ sở có thu hồi tái chế dầu thải, sản xuất và phát thải các sản phẩm điện tử, các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nhiều hóa chất, các cơ sở cơ khí, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô, xe máy, các cơ sở  mạ…đều phát sinh lượng chất thải rắn lớn với tính chất phức tạp. Đến năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương đã cấp Sổ đăng ký nguồn chất thải chất thải nguy hại cho 640 cơ sở [3], với lượng chất thải nguy hại 84.620 tấn/năm. Theo số liệu thống kê chỉ ở 400 cơ sở đã được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, đã có khối lượng 40.312 tấn chất thải nguy hại. Trên thực tế vẫn còn có những cơ sở chưa quan tâm thực hiện đầy đủ quy định về nguồn thải cả về chủng loại cũng như số lượng. Việc thu gom phân loại chất thải chưa theo đúng quy định, đăng ký chủ nguồn thải không đầy đủ khiến việc quản lý, thu gom và xử lý còn có những bất cập.  
Trên thực tế, hiện tượng các chất thải có giá trị kinh tế được thu gom và đổ lẫn với chất thải rắn thậm chí lẫn với chất thải nguy hại vẫn xảy ra. Điều này gây những khó khăn cho quá trình thu gom, xử lý cũng như không tận dụng được nguồn nguyên liệu cho hoạt động tái chế, sử dụng lại tài nguyên. Việc lưu giữ chất thải trước khi chuyển giao cho các đơn vị thu gom, vận chuyển, chất thải công nghiệp thường được chất thành đống trong kho chứa hoặc tại các diện tích trống trong các khuôn viên của đơn vị. Hệ thống kho chứa chất thải công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật như không có mái che, chất thải để lộ thiên trong khuôn viên gây tác động xấu đến môi trường.
Mặt khác, do việc quản lý chất thải rắn thông thường chỉ được thực hiện thông qua hợp đồng giữa chủ nguồn thải với các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý. Vì vậy chất thải vận chuyển đi đâu và xử lý như thế nào, cơ quan nào chịu trách nhiệm giám sát chưa được quy định rõ ràng, chặt chẽ. Từ đó dẫn đến việc đổ thải không đúng quy định, xử lý chưa triệt để, chưa hết số lượng dẫn đến gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu 
Bài báo được thực hiện với những phương pháp nghiên cứu sau.
· Phương pháp thu thập tài liệu: tiến hành thu thập các thông tin, số liệu, tài liệu  làm cơ sơ lý luận khoa học và thực tiễn, làm luận cứ để phân tích đánh giá và tính toán phát thải. Trên cơ sở số liệu của quá khứ và hiện tại của các cơ sở phát thải đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp. các tài liệu thu thập gồm:   
+ Tài liệu về địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương và các khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 
+ Tài liệu về các chất thải rắn, chất thải nguy hại, thực trạng quản lý và các giải pháp quản lý chất thải rắn ở 3 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
+ Tổng hợp báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải. Số liệu quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn của 3 KCN các năm 2018; 2019 và 2020. Các tài liệu thu thập đều có nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng nên có độ tin cậy và trung thực.  
- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: tiến hành thực địa tại một số khu công nghiệp để khảo sát, tìm hiểu việc quản lý chất thải rắn, tìm hiểu về nguồn thải, chủng loại, khối lượng, mã đăng ký nguồn thải, đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải, khối lượng từng loại chất thải.
[bookmark: _Toc516136564][bookmark: _Toc516136638]- Phương pháp kế thừa: kế thừa các kết quả nghiên cứu của các tác giả đã thực hiện (phương pháp nghiên cứu, kỹ năng xử lý, kinh nghiệm xử lý tài liệu và đánh giá kết quả). Các nội dung kế thừa chủ yếu được sử dụng từ cac báo cáo, bảng số liệu và kinh nghiệm quản lý của các cá nhân và đơn vị trong phạm vi nghiên cứu của đề tài. 
[bookmark: _Toc516136565][bookmark: _Toc516136639]- Phương pháp chuyên gia: Trao đổi xin ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến đề tài. Việc nhận định, đánh giá một vấn đề thực tiễn về quản lý, thu gom, xử lý chất thải các loại dưới góc nhìn và kinh nghiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học. 
-  Phương pháp thống kê và dự báo phát sinh CTR: Sau khi thu thập các thông tin về chất thải rắn của các khu công nghiệp, tiến hành thống kê, lập bảng, phân loại số liệu và từ đó đánh giá thực trạng công tác xử lý, thu gom, quản lý chất thải rắn của các cơ sở sản xuất. Từ kết quả thực tiễn phát thải lập hàm tương quan và tính toán dự báo lượng thải các loại theo thời gian (đến năm 2025). Trên cơ sở kết quả tính toán dự báo đó đề xuất giải pháp quản lý phù hợp và khoa học.
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Tình hình phát thải chất thải rắn (CTR) tại một số khu công nghiệp
Hải Dương là tỉnh nằm ở trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ, có vị trí địa lý khá thuận lợi trong sự phát triển kinh tế xã hội về nhiều mặt (nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và giao thông vận tải). Do có vị trí tiếp giáp với 6 tỉnh nêu lại là những tỉnh, thành phố có sự tăng trưởng kinh tế nhanh, mạnh nên Hải Dương có nhiều lợi thế cả tự nhiên cũng như giao thương hàng hóa, phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế xã hội. Trong  giai đoạn 2016-2020, kinh tế của tỉnh Hải Dương phát triển nhanh với tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,8%/năm, cao hơn mức bình quân chung toàn quốc [6]. Tính đến năm 2020, Hải Dương là tỉnh đứng thứ 11 về kinh tế trong cả nước. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng, tương đương khoảng 3.020 USD [6].
[bookmark: _Toc104242106]Trong những năm gần đây kinh tế Hải Dương đã chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, có nhiều khu công nghiệp được xây dựng hoặc mở rộng. Bài báo này thực hiện trong phạm vị 3 khu công nghiệp là Đại An, Đại An mở rộng và Lai Cách. Tổng CTR phát sinh tại 3 KCN này được thống kê như sau: CTR sinh hoạt chiếm 4,2-16%, CTR thông thường chiếm 17-81,8%, CTNH chiếm 2,2-78,8% trên tổng lượng chất thải rắn phát sinh ở các khu công nghiệp [2]. 
Khối lượng phát sinh CTR trung bình 3 năm từ 2018-2020 tại 3 khu công nghiệp Đại An, Đại An mở rộng và Lai Cách thể hiện ở bảng 1 dưới đây [2;3].
[bookmark: _Toc407799031][bookmark: _Toc514093951][bookmark: _Toc104241123][bookmark: _Toc104241222]Bảng 1. Khối lượng chất thải rắn phát sinh trung bình và tỷ lệ các loại CTR tại 3 KCN
	KCN
	CTR sinh hoạt
	CTR thông thường
	CTR nguy hại

	
	Khối lượng (tấn)
	Tỷ lệ
	Khối lượng (tấn)
	Tỷ lệ
	Khối lượng (tấn)
	Tỷ lệ

	KCN Đại An
	1180,04
	13,2%
	5222,14
	58,3%
	2551,67
	28,5%

	KCN Đại An mở rộng
	434,83
	4,2%
	1777,33
	17,0%
	8214,52
	78,8%

	KCN Lai Cách
	633,36
	16,0%
	3241,27
	81,8%
	86,84
	2,2%


(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, 2019. Báo cáo về  công tác bảo vệ môi 
              trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2019, 2020)
[bookmark: _Toc104242120]3.2. Thực trạng phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn tại 03 khu công nghiệp
Việc phân loại CTR tại 03 KCN nêu trên đến nay vẫn chưa được thực hiện triệt để. Hầu hết các cơ sở sản xuất chỉ thực hiện việc phân loại đối với những loại CTR mang lại giá trị kinh tế như kim loại, giấy, bìa carton, nhựa, thủy tinh... Còn các chất thải không mang lại giá trị kinh tế trong đó có cả CTR nguy hại được thu gom và đổ lẫn với chất thải khác gây khó khăn trong quá trình thu gom, xử lý. Kết quả thống kê cho thấy 90% các Doanh nghiệp đang hoạt động tại 03 KCN trên đều ký hợp đồng chuyển giao xử lý chất thải với  đơn vị có đủ điều kiện, chức năng hoạt động (xem bảng 2).
[bookmark: _Toc514093952][bookmark: _Toc104241124][bookmark: _Toc104241223]Bảng 2. Thống kê một số đơn vị thu gom chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương [2]
	[bookmark: _Hlk104189488]STT
	Tên đơn vị thu gom, vận chuyển
	Số công nhân
	Số xe đẩy tay
	Xe chuyên dụng
	Phạm vi hoạt động

	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty cổ phần môi trường An Sinh
	7
	3
	3
	Các huyện Gia Lộc, Ninh Giang, Tứ ky

	2
	Công ty cổ phần môi trường xanh Minh Phúc
	10
	-
	6
	Các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Thanh Miện

	3
	Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường xanh
	96
	-
	27
	TP. Hải Dương, TX. Chí Linh và các huyện Kinh môn, Kim Thành, Nam Sách, Thanh Hà


Qua nghiên cứu thấy rằng tỷ lệ CTR công nghiệp phát sinh được thu gom và xử lý mới đạt từ 78 ÷ 90%. Thực tế Tỉnh vẫn chưa có khu xử lý CTR công nghiệp tập trung, đặc biệt là CTR nguy hại. Việc tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp cũng được thực hiện tại nhiều cơ sở sản suất. Các chất thải có thể tái sử dụng được các sở sản xuất thu hồi để quay vòng sử dụng cho các hoạt động sản xuất hoặc được thu hồi để bán cho các đơn vị thu mua để tái chế. Nhìn chung việc tái chế CTR công nghiệp được thực hiện bằng cách bán những bao, bì, giấy, nhựa, kim loại, gỗ vụn, bụi bông, phôi, bavia kim loại, xỉ kim loại, xỉ than, bã của quá trình sản xuất thực phẩm, thủy tinh hoặc tận thu làm chất đốt như giấy, gỗ vụn, giẻ lau...
[bookmark: _Toc104242121]3.3. Đánh giá chung công tác quản lý chất thải rắn
- Việc tái chế, tái sử dụng CTR đã được thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tận thu và sử dụng vật liệu thải như là nguồn nguyên liệu thứ cấp. 
- Công tác thu gom, vận chuyển CTR đang từng bước được xã hội hóa làm tăng hiệu quả công tác quản lý CTR.
- Các công nghệ xử lý CTR mới cũng đã được áp dụng tốt tại một số khu xử lý CTR tập trung 
Tuy vậy vẫn còn có những hạn chế cần giải quyết
- Nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện phân loại CTR tại nguồn [5;7].
- CTR nguy hại bước đầu đã được các chủ nguồn thải thu gom, phân loại và quản lý theo quy định nhưng chưa triệt để, còn xảy ra tình trạng đổ thải và bán CTR nguy hại sai qui định.
- Do thiếu cơ sở hạ tầng về xử lý CTR công nghiệp tập trung nên hiện tượng CTR công nghiệp kể cả CTR nguy hại được chôn lấp cùng với CTR sinh hoạt vẫn xảy ra ở một số nơi. 
- Ý thức và nhận thức về quản lý CTR trong một số doanh nghiệp chưa cao, kể cả những doanh nghiệp nước ngoài. Điều này được thể hiện rõ qua kết quả công tác đăng ký chủ nguồn thải của doanh nghiệp còn thấp. 
3.4 Dự báo lượng rác phát sinh: 
Trên cơ sở nghiên cứu tại 3 khu công nghiệp, dự báo tổng khối lượng CTR công nghiệp phát sinh trên địa bàn 3 KCN Đại An, Đại An mở rộng, Lai Cách thể hiện cở bảng 3:
[bookmark: _Toc514093957][bookmark: _Toc104241128][bookmark: _Toc104241227]Bảng 3. Dự báo lượng chất thải rắn phát sinh tại 03 khu công nghiệp tới năm 2025 tầm nhìn 2030 [6;7]
	TT
	Khu công nghiệp
	CTR phát sinh (tấn/ngày)
	CTR giảm do áp dụng SXSH (tấn/ngày)
	CTRNH
(tấn/ngày)

	
	
	2025
	2030
	2025
	2030
	2025
	2030

	1
	KCN Đại An
	40,79
	40,79
	6,12
	6,12
	8,16
	8,16

	2
	KCN Đại An mở rộng
	56,71
	129,90
	8,51
	19,49
	11,34
	25,98

	3
	KCN Lai Cách
	40,63
	90,00
	6,09
	13,50
	8,13
	18,00


3.5. Đề xuất biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng CTR
Việc ngăn ngừa, giảm thiểu CTR công nghiệp tại nguồn được thực hiện không chỉ đơn thuần là thay đổi thiết bị, công nghệ mà cần thay đổi cả việc vận hành và quản lý của doanh nghiệp. Nói cách khác là áp dụng “giải pháp sản xuất sạch hơn” trong công nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu khu công nghiệp sinh thái, giảm thiểu chất thải ngay từ nguồn phát sinh. Việc áp dụng sản xuất sạch hơn sẽ giúp giảm thiểu khối lượng thành phần CTR nguy hại và CTR thông thường không có khả năng tái chế, tái sử dụng. Việc thu gom, xử lý, quản lý có thể thực hiện theo sơ đồ ở hình 1 dưới đây.
 (
CTR tái chế/tái sử dụng được
CTR từ doanh nghiệp trong KCN
CTNH
Phân loại tại phân xưởng
CTR không thể tái chế
Thùng chứa /Khu vực chứa
Thùng chứa /Khu vực chứa
Thùng chứa CTNH
Kho chứa CTR
Kho chứa CTNH
Tái SD
Kho chứa CTR
Đơn vị thu gom/tái chế
Khu phân loại tập trung của KCN/vùng
Đơn vị thu gom, xử lý
CTR sinh hoạt
Thùng chứa/KV chứa
Đơn vị thu gom, xử lý
)
[bookmark: _Toc104241089][bookmark: _Toc104241366]Hình 1. Phương án phân loại, tái sử dụng và quản lý rác tại các cơ sở sản xuất [9]
Chất thải sau khi phân loại tại các cơ sở sản xuất sẽ được vận chuyển tới khu phân loại tập trung tiếp tục thực hiện việc phân loại triệt để các thành phần chất thải rắn được thu gom. Tại đây, lượng CTR tập trung với khối lượng lớn, vì vậy để việc phân loại có hiệu quả và tiết kiệm thời gian cũng như nhân công nên sử dụng phương thức phân loại bằng máy phân loại CTR (Quạt khí, sàng lọc, từ tính, cần cẩu...). CTR của các phân xưởng sản xuất trong cùng một nhà máy, xí nghiệp hoặc một khu, cụm, các cơ sở sản xuất thuộc cùng một loại hình công nghiệp hoặc cùng một làng nghề sẽ được tập trung phân loại theo cùng một hệ thống. 
- Quy hoạch quỹ đất dành cho các bãi chôn lấp hợp lý. Thực tế cho thấy diện tích đất sử dụng cho các bãi chôn lấp xử lý chư nhiều, chiếm tỉ lệ nhỏ nên cần được quan tâm bổ sung.
- Đề xuất phương pháp cho điểm theo trọng số để lựa chọn vị trí xây dựng bãi chôn lấp.
- Cần đưa ra các quy định về việc đổ thải và bán CTR nguy hại
- Xử lý nghiêm minh những trường hợp chưa chấp hành các quy định về việc đổ thải và bán CTR nguy hại như phạt hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp  luật.
- Thành lập các khu tập trung CTR công nghiệp, 
Tại đây diễn ra sự phân loại chất thải rắn công nghiệp (phân loại thứ cấp)
Chất thải sau khi phân loại tại các cơ sở sản xuất sẽ được vận chuyển tới khu phân loại tập trung tiếp tục thực hiện việc phân loại triệt để các thành phần chất thải rắn được thu gom. Tại đây, lượng CTR tập trung với khối lượng lớn, vì vậy để việc phân loại có hiệu quả và tiết kiệm thời gian cũng như nhân công nên sử dụng phương thức phân loại bằng máy phân loại CTR (Quạt khí, sàng lọc, từ tính, cần cẩu...). CTR của các phân xưởng sản xuất trong cùng một nhà máy, xí nghiệp hoặc một khu, cụm, các cơ sở sản xuất thuộc cùng một loại hình công nghiệp hoặc cùng một làng nghề sẽ được tập trung phân loại tại cùng một hệ thống phân loại. 
- Cần đầu tư nhân lực và kinh phí tiến hành tổng kiểm kê khối lượng, thành phần CTR phát sinh tại các KCN, CCN, cơ sở sản xuất công nghiệp phân tán và các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương để có phương án xử lý, quản lý phù hợp.
[bookmark: _Toc104242132]3.6. Đề xuất giải pháp về tổ chức, quản lý
- Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh trong việc quản lý chất thải rắn tại các KCN trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Khuyến khích các dự án đầu tư nhà máy sản xuất phân hữu cơ từ RTSH, từng bước quy định các doanh nghiệp phải thực hiện việc phân loại rác tại nguồn để phục vụ cho các dự án sản phân phân hữu cơ.
- Từng doanh nghiệp cần xây dựng chương trình và xác định lộ trình thực hiện đối với việc phân loại CTR tại nguồn.
- Một số công cụ kinh tế trong quản lý CTR cần triển khai áp dụng trong thời gian tới bao gồm:
+ Thu phí: tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các loại phí cho phù hợp với thực tiễn đảm bảo mục tiêu giảm ô nhiễm và có đủ kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường [8].
+ Trợ cấp: Có các khoản trợ cấp phù hợp nhằm khuyến khích phát triển các hoạt động tái chế, xử lý CTRCN.
- Xây dựng các quy định quản lý cụ thể cho từng loại hình sản xuất tái chế từ công đoạn thu gom, lưu chứa đến vận chuyển và tái chế.
- Xây dựng các chính sách khuyến khích cụ thể hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ tái chế, tái sử dụng và xử lý CTR, trong đó chú trọng đến thuế, hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa mang tính bảo vệ môi trường.
- Xây dựng các khu tái chế tập trung, hình thành thị trường giao dịch mua bán phế liệu công khai từ các KCN,...
- Hoàn thiện cấu trúc quản lý, nâng cao trình độ và trang bị đủ phương tiện, thiết bị cho lực lượng quản lý tại địa phương nhằm làm tốt vai trò giám sát hoạt động của các cơ sở này.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế QL CTR.
- Có chế tài thưởng phạt rõ ràng với những cơ sở thực hiện tốt và những cơ sở thực hiện chưa tốt việc quản lý CTR.
3.7. Đề xuất giải pháp về cơ chế, chính sách đầu tư
- Có những quy định cụ thể, rõ ràng về việc giám sát quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH và CTRCN như quá trình kiểm soát đối với CTNH. 
- Ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích các lực lượng xã hội tham gia vào lĩnh vực xử lý rác thải như: hỗ trợ chi phí xử lý, vay vốn với lãi suất thấp, miễn giảm tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án...
- Áp dụng một số khuyến khích kinh tế như: miễn giảm phí thu gom rác thải đối với các cơ sở sản xuất nếu họ thực hiện tốt việc phân loại tại nguồn. Kích cầu về sử dụng các loại chất thải đã được phân loại, thông qua các chính sách khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải.
- Ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng trạm trung chuyển CTR được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và hỗ trợ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Tổ chức, cá nhân có hoạt động thu gom, vận chuyển CTR được hưởng các ưu đãi về tín dụng.
- Ưu đãi về thuế: Trang thiết bị nhập khẩu để hình thành tài sản cố định của cơ sở xử lý CTR được miễn thuế nhập khẩu. Nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để phục vụ cho sản xuất của cơ sở xử lý CTR được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi cơ sở xử lý CTR bắt đầu hoạt động. Hồ sơ thủ tục miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
- Chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước: Cơ sở thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt, ngoài nguồn thu phí vệ sinh theo quy định còn được ngân sách địa phương hỗ trợ để bù đắp chi phí thu gom, vận chuyển xử lý trên cơ sở hợp đồng dịch vụ.
- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tăng tỷ lệ đầu tư trong nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, áp dụng công nghệ sản xuất sạch, ít chất thải bằng các chính sách ưu đãi.
- Tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn lớn đầu tư vào các dự án xử lý chất thải,...
- Xây dựng kế hoạch và ưu tiên phân bố hợp lý nguồn vốn ngân sách, vốn ODA hoặc các nguồn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các địa phương để đầu tư trang thiết bị và xây dựng các khu xử lý CTR.
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1. Bài báo đã phân tích được lượng phát sinh, thực trạng phân loại rác, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn 3 khu công nghiệp Đại An, Đại An mở rộng và Lai Cách.
2. Đã dự báo được nguồn và khối lượng CTR phát sinh tại 03 KCN đến năm 2025 và  2030.
3. Đề xuất phương án phân loại rác tại nguồn, phương án tập kết rác, thu gom và vận chuyển chất thải rắn công nghiệp cho 03 KCN, đề xuất được khu xử lý chất thải cho 3 khu công nghiệp.
4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc quản lý chất thải rắn tại 03 KCN nói riêng và các KCN trên địa bàn tỉnh nói chung
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ABSTRACT
Situation and solutions for solid waste management in some industrial zones in Hai Duong province
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Industrial solid waste is generated from industrial activities, including all materials that are no longer useful for the production process in factories, industry, metallurgy and mining activities. Industrial solid waste comes in many forms, including dirt, gravel, unusable broken bricks and concrete, scrap metals, oils, solvents, chemicals, scrap wood, even waste plants. out. Industrial waste can be solid, liquid or gaseous. By nature, industrial solid waste can be hazardous waste or ordinary waste. Hazardous waste can be toxic, flammable, corrosive, react rapidly with other substances in the environment, or be radioactive. This is a source of pollution to air, soil, water, even human life and the environment. Currently, industrial solid waste is a big problem in the operation of industrial parks. The study and assessment of the current situation of solid waste and proposal of management solutions is a necessary task, especially for some industrial parks in Hai Duong
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